
DANH SÁCH CÔNG NHẬN ĐẠT GIẢI 

CUỘC THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET NĂM HỌC 2015-2016

(Kèm theo Quyết định số: 1572/QĐ-SGDĐT ngày 01/03/2016)

TT Họ và tên Lớp Trường Huyện/ thị
Khối 

dự thi

Điểm thi 

cấp tỉnh
Giải

1 Nguyễn Anh Khôi 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1680 Nhất

2 Ngô Nguyễn Minh Thành 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1630 Nhất

3 Nguyễn Huy Phước 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1610 Nhì

4 Nguyễn Thị Ngọc Minh 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1600 Nhì

5 Nguyễn Hoàng Anh 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1570 Nhì

6 Lại Bích Phượng 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1560 Nhì

7 Nguyễn Thủy Tiên 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1510 Ba

8 Huỳnh Anh Kiệt 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1480 Ba

9 Đặng Thành Sơn 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1430 Ba

10 Phạm Trần Khánh Trân 6 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 6 1430 Ba

11 Phạm Minh Hằng 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1790 Nhất

12 Ngô Gia Cường 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1700 Nhất

13 Trần Xuân Nghĩa 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1640 Nhất

14 Nguyễn Thế Bảo Ngọc 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1590 Nhì

15 Phan Thanh Huyền 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1510 Nhì

16 Nguyễn Anh Tuấn 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1430 Nhì

17 Nguyễn Thị Khánh Linh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1420 Nhì

18 Nguyễn Tài Nguyên 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1370 Ba

19 Lê Thị Huyền Trang 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1360 Ba

20 Đặng Lê Công Minh 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1300 Ba

21 Hoàng Kim Ngân 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1270 Ba

22 Phạm Hồng Phúc 7 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 7 1270 Ba

23 Vũ Trịnh Nhật Hoàng 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1520 Nhất

24 Lê Đức Huy 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1520 Nhất

25 Lê Đặng Hà An 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1480 Nhì

26 Nguyễn Đức Vinh 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1450 Nhì

27 Phùng Thị Minh Trang 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1420 Nhì

28 Đặng Lê Phương Mai 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1400 Nhì

29 Trần Thị Hoài An 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1330 Nhì

30 Nguyễn Xuân Hiếu 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1180 Ba

31 Lê Minh Nhật 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1150 Ba

32 Nguyễn Vương Thảo Vi 8 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 8 1120 Ba

33 Phạm Lê Khánh Trang 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1720 Nhất

34 Trần Thị Trúc Mai 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1570 Nhất

35 Nguyễn Lê Thanh An 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1490 Nhì

36 Nguyễn Quốc Tuấn 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1470 Nhì

37 Vũ Thị Hoàn Mỹ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1450 Ba

38 Lê Ngọc Tú Anh 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1420 Ba

39 Hoàng Hồng Nhung 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1390 Ba

40 Bùi Thị Nhật Hạ 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1390 Ba

41 Lê Thị Thu Trang 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1370 Ba

42 Phan Hà Trà My 9 THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm Gia Nghĩa 9 1370 Ba

Danh sách gồm có 684 thí sinh công nhận đạt giải./.
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